
Đồ gá mặt bích xy lanh
SNCS-100
Số bộ phận: 174402

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Kích thước 100
Dựa trên tiêu chuẩn ISO 15552 (trước đây cũng là VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1,

UNI 10290)
Lớp chống ăn mòn KBK 2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh -40 °C...150 °C
Khả năng tải tối đa 9 kN
trọng lượng sản phẩm 683 g
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gắn Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu ổ trục khớp nối Thép

PTFE
Vật liệu vít Thép

mạ kẽm
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